
Lớp: BSKT.191-QLNL1 Lần thi: 2 

Tuyển sinh Cao học: Đợt 1 Khóa học: 2019-2021

Số Chữ

1 BSQL-02 Nguyễn Trọng Huân QLNL Nam 16/02/1995 Sơn La 5,0 5,0 D+

2 BSQL-04 Nguyễn Thanh Tùng QLNL Nam 02/07/1985 Hải Dương 5,0 5,0 D+

3 BSQL-06 Nguyễn Xuân Đô QLNL Nam 04/10/1980 Hà Giang 5,0 5,0 D+

Số thí sinh có trong danh sách:…… thí sinh Số bài thi nộp:…… 

Ngành 

ĐKDT

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Quá 

trình 

(HS3)

Lập biểu

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                  BÁO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC MÔN HỌC: Quy hoạch phát triển HTĐ

Điểm 

thi 

(HS7)

Điểm TK

STT SBD Họ và tên Ghi chú

TS. Lê Thành Doanh ThS. Nguyễn Thúy Ninh Nguyễn Sỹ Chương

Số thí sinh dự thi:…… Số tờ giấy thi:…… 

Ngày thi: 02/6/2019 Ngày nộp báo điểm cho phòng ĐT SĐH: 05/6/2019

Phòng Đào tạo Sau Đại học Giáo viên giảng dạy



Lớp: BSKT.191-QLNL1 Lần thi: 2 

Tuyển sinh Cao học: Đợt 1 Khóa học: 2019-2021

Số Chữ

1 BSQL-02 Nguyễn Trọng Huân QLNL Nam 16/02/1995 Sơn La 5,5 5,5 C

2 BSQL-04 Nguyễn Thanh Tùng QLNL Nam 02/07/1985 Hải Dương 6,5 6,5 C+

3 BSQL-06 Nguyễn Xuân Đô QLNL Nam 04/10/1980 Hà Giang 7,0 7,0 B

4 BSQL-08 Vương Văn Huy QLNL Nam 10/09/1987
Quảng 

Ninh
7,0 7,0 B

5 BSQL-10 Phạm Ngọc Hưng QLNL Nam 30/12/1982 Hải Phòng 7,0 7,0 B

6 BSQL-12 Nguyễn Đức Quân QLNL Nam 15/08/1985 Hưng Yên 7,0 7,0 B

7 BSQL-14 Nguyễn Chính Cương QLNL Nam 02/03/1979 Hà Nội 5,0 5,0 D+

8 BSQL-16  Nguyễn Trọng Thành QLNL Nam 02/06/1992 Hưng Yên 7,0 7,0 B

Ghi chú

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                  BÁO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC MÔN HỌC: Sử dụng NL tiết kiệm và hiệu quả

Điểm 

thi 

(HS7)

Điểm TK

STT SBD Họ và tên

Số thí sinh có trong danh sách:…… thí sinh Số bài thi nộp:…… 

Ngành 

ĐKDT

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Quá 

trình 

(HS3)

TS. Lê Thành Doanh ThS. Nguyễn Thị Lê Na Nguyễn Sỹ Chương

Số thí sinh dự thi:…… Số tờ giấy thi:…… 

Ngày thi: 02/6/2019 Ngày nộp báo điểm cho phòng ĐT SĐH: 05/6/2019

Phòng Đào tạo Sau Đại học Giáo viên giảng dạy Lập biểu



Lớp: BSKT.191-QLNL1 Lần thi: 2 

Tuyển sinh Cao học: Đợt 1 Khóa học: 2019-2021

Số Chữ

1 BSQL-12 Nguyễn Đức Quân QLNL Nam 15/08/1985 Hưng Yên 6,0 6,0 C

2 BSQL-14 Nguyễn Chính Cương QLNL Nam 02/03/1979 Hà Nội 6,5 6,5 C+

Điểm 

thi 

(HS7)

STT SBD Họ và tên
Ngành 

ĐKDT

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Quá 

trình 

(HS3)

Ngày nộp báo điểm cho phòng ĐT SĐH: 05/6/2019

Số thí sinh có trong danh sách:…… thí sinh Số bài thi nộp:…… 

Số thí sinh dự thi:…… Số tờ giấy thi:…… 

Phòng Đào tạo Sau Đại học Giáo viên giảng dạy Lập biểu

Ghi chú

ThS. Nguyễn Đình Tuấn Phong Nguyễn Sỹ ChươngTS. Lê Thành Doanh

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                  BÁO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC MÔN HỌC: Kiểm toán Năng lượng

Điểm TK

Ngày thi: 02/6/2019



Lớp: BSKT.191-QLNL1 Lần thi: 2 

Tuyển sinh Cao học: Đợt 1 Khóa học: 2019-2021

Số Chữ

1 BSQL-01 Nguyễn Thanh Tùng QLNL Nam 02/07/1985 Hải Dương 5,0 5,0 D+

2 BSQL-03 Nguyễn Trọng Huân QLNL Nam 16/02/1995 Sơn La 7,5 7,5 B

3 BSQL-05 Vương Văn Huy QLNL Nam 10/09/1987
Quảng 

Ninh
7,5 7,5 B

4 BSQL-07 Phạm Ngọc Hưng QLNL Nam 30/12/1982 Hải Phòng 8,0 8,0 B+

5 BSQL-09 Nguyễn Đức Quân QLNL Nam 15/08/1985 Hưng Yên 3,0 3,0 F

6 BSQL-11 Nguyễn Chính Cương QLNL Nam 02/03/1979 Hà Nội 7,5 7,5 B

7 BSQL-13  Nguyễn Trọng Thành QLNL Nam 02/06/1992 Hưng Yên 6,5 6,5 C+

Ghi chú

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                  BÁO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC MÔN HỌC: Kinh tế lượng

Điểm 

thi 

(HS7)

Điểm TK

STT SBD Họ và tên

Số thí sinh có trong danh sách:…… thí sinh Số bài thi nộp:…… 

Ngành 

ĐKDT

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Quá 

trình 

(HS3)

TS. Lê Thành Doanh ThS. Ngô Ánh Tuyết Nguyễn Sỹ Chương

Số thí sinh dự thi:…… Số tờ giấy thi:…… 

Ngày thi: 02/6/2019 Ngày nộp báo điểm cho phòng ĐT SĐH: 05/6/2019

Phòng Đào tạo Sau Đại học Giáo viên giảng dạy Lập biểu



Lớp: BSKT.191-QLNL1 Lần thi: 2 

Tuyển sinh Cao học: Đợt 1 Khóa học: 2019-2021

Số Chữ

1 BSQL-09 Nguyễn Đức Quân QLNL Nam 15/08/1985 Hưng Yên 5,5 5,5 C

Ghi chú

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                  BÁO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC MÔN HỌC: Phân tích và quản lý dự án

Điểm 

thi 

(HS7)

Điểm TK

STT SBD Họ và tên

Số thí sinh có trong danh sách:…… thí sinh Số bài thi nộp:…… 

Ngành 

ĐKDT

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Quá 

trình 

(HS3)

TS. Lê Thành Doanh ThS. Nguyễn Thị Lê Nguyễn Sỹ Chương

Số thí sinh dự thi:…… Số tờ giấy thi:…… 

Ngày thi: 02/6/2019 Ngày nộp báo điểm cho phòng ĐT SĐH: 05/6/2019

Phòng Đào tạo Sau Đại học Giáo viên giảng dạy Lập biểu


